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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 ĐIỂM )
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? Theo thuyết êlectron thì một vật

A. nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

B. nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

C. nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.

D. nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.
Câu 2: Khi một điện tích q = 6.10-6 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công 24.10-6 J. Hiệu điện thế giữa M và N là


A. -144 V.
B. 4 V.
C. -4 V.
D. 144 V.

Câu 3: Mắc một bóng đèn nhỏ với bộ pin có suất điện động [image: image1.wmf]4,5V

 thì vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là [image: image2.wmf]4V

 và ampe kế chỉ [image: image3.wmf]0,25A.

 Tính điện trở trong của bộ pin.


A. [image: image4.wmf]1

Ω.


B. [image: image5.wmf]2

Ω.


C. [image: image6.wmf]3

Ω.


D. [image: image7.wmf]1,5

Ω.


Câu 4: Một tụ điện có điện dung 50 pF được mắc vào hiệu điện thế 220V.  Điện tích mà tụ tích được là


A. 11 nC
B. 1,1.10-9 C
C. 44.10-9 C
D. 4,4 nC

Câu 5: Một ắcquy có suất điện động ( = 12 V. Khi mắc ắcquy này với một vật dẫn để tạo thành mạch điện kín thì cường độ dòng điện trong mạch là 1,45 A; Công mà nguồn điện thực hiện trong 25 phút là

A. 26100 J
B. 435 J
C. 300 J
D. 18000 J
Câu 6: Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là:


A. A=qξ.
B. ξ = qA
C. A=q2ξ.
D. q=Aξ.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật.

B. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật.

C. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật.

D. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.
Câu 8: Silic pha tạp với chất nào sau đây không cho bán dẫn loại p?

A. gali
B. phốt pho.
C. bo
D. nhôm
Câu 9: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí


A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

D. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 10: Một điện tích 2 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và hướng là

A. 18000 V/m, hướng về phía nó.
B. 18000 V/m, hướng ra xa nó.

C. 18.109 V/m, hướng về phía nó.
D. 18.109 V/m, hướng ra xa nó.
Câu 11: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương.
B. ion âm.

C. ion dương và ion âm.
D. ion dương, ion âm và electron tự do
Câu 12: Dòng điện không đổi là

A. dòng điện có chiều và cường độ thay đổi.
B. dòng điện có cường độ không đổi.

C. dòng điện có chiều và cường độ không đổi.
D. dòng điện có chiều không đổi.
Câu 13: Gọi q là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây sau thời gian t, I là cường độ dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn, công thức tính cường độ dòng điện không đổi là :

A. 
[image: image8.wmf]t

I=.

q


B. 
[image: image9.wmf]q

I=.

t


C. 
[image: image10.wmf]I=q.t


D. 
[image: image11.wmf]2

I=qt.


Câu 14: Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn

B. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn

C. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài

D. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn
Câu 15: Một điện tích q di chuyển từ M đến N trong một điện trường đều. Lực điện tác dụng lên q thực hiện một công A; Hiệu điện thế giữa M và N được xác định bằng biểu thức nào sau đây

A. UMN  = A - q
B. UMN = q + A
C. UMN[image: image12.png]Q>




D. UMN = Aq
Câu 16: Hai điện tích điểm q1 =10-9C và q2 = -2.10-9C hút nhau bằng 1 lực có độ lớn 10-5N khi đặt trong không khí. Khoảng cách giữa chúng là:


A. 3cm.
B. 4cm.
C. 3[image: image13.wmf]2

cm.
D. 4[image: image14.wmf]2

cm.

Câu 17: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi


A. không mắc cầu chì cho mạch điện kín.

B. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.

C. dùng pin (hay ắcquy) để mắc một mạch điện kín.

D. nối hai cực của một nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.
Câu 18: Hệ số nhiệt điện trở [image: image15.wmf]a

 có đơn vị là
A. [image: image16.wmf]1

.

-

W


B. [image: image17.wmf]m.

W


C. [image: image18.wmf]1

K.

-


D. [image: image19.wmf]1

K.

-

W

 
Câu 19: Biết điện tích nguyên tố có giá trị 1,6.10-19 C; Trong một vật dẫn tích điện - 8.10-8 C, số hạt electron nhiều hơn số hạt proton là

A. 2,5.1011 hạt
B. 2,5.1027 hạt
C. 5.1011 hạt
D. 5.1012 hạt
Câu 20: Một nguồn điện có suất điện động 250 mV. Để chuyển một điện lượng 15 C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là:


A. 3,75 J.
B. 37,5J.
C. 50/3 J.
D. 1/60 J.

Câu 21: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

A. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

B. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

C. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.

D. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.
Câu 22: Khi ghép [image: image20.wmf]n

 nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động [image: image21.wmf]E

 và điện trở trong [image: image22.wmf]r

 thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là


A. [image: image23.wmf]nE

 và [image: image24.wmf]r

.

n


B. [image: image25.wmf]E

 và [image: image26.wmf]r

.

n


C. [image: image27.wmf]nE

 và [image: image28.wmf]nr.


D. [image: image29.wmf]E

 và [image: image30.wmf]nr.


Câu 23: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. độ lớn điện tích bị dịch chuyển
B. hình dạng của đường đi.

C. cường độ của điện trường.
D. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
Câu 24: Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?

A. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm.

B. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit.

C. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.

D. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.
Câu 25: Một dây bạch kim ở [image: image31.wmf]20 C

°

 có điện trở suất [image: image32.wmf]8

0

10,6.10m.

-

r=W

 Tính điện trở suất [image: image33.wmf]r

 của dây bạch kim này ở [image: image34.wmf]1000 C.

°

 Biết hệ số nhiệt điện trở là [image: image35.wmf]31
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A. [image: image36.wmf]8
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B. [image: image37.wmf]8
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C. [image: image38.wmf]8
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D. [image: image39.wmf]8
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Câu 26: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2,5  Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 7,5 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là? Cho F= 96500.

A. 2,34 mg.
B. 2,16 mg.
C. 3,24 g.
D. 2,16 g.
Câu 27: Hạt mang tải điện trong chất điện phân là


A. electron và ion dương.
B. electron.


C. electron, ion dương và ion âm.
D. ion dương và ion âm.
Câu 28: Người ta mắc một bộ [image: image40.wmf]3

 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động [image: image41.wmf]9 V

 và điện trở trong [image: image42.wmf]3.

W

 Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là

A. [image: image43.wmf]27 V; 9 .

W


B. [image: image44.wmf]9 V; 9 .

W


C. [image: image45.wmf]9 V; 3 .

W


D. [image: image46.wmf]3 V; 3 .

W


-------------------------------------------
--- II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Hai quả cầu nhỏ có điện tích lần lượt là 4.10-7 C và 3.10-8 C tác dụng vào nhau một lực là 0,27 N trong chân không. Cho hệ số tỉ lệ k = 9.109 Nm2/C2 . Tính khoảng cách giữa hai quả cầu.
Câu 2 (1 điểm): Để bóc một lớp đồng diện tích 4 cm2, dày 12
[image: image47.wmf]m

m

 trên bề mặt tấm đồng, người ta dùng tấm đồng làm Anốt bình điện phân dung dịch CuSO4. Người ta cho dòng điện chạy qua bình điện phân trong khoảng thời gian 14 phút 25 giây. Biết đương lượng điện hóa của đồng là 
[image: image48.wmf]4

3,32.10/

Cmol

-

. Khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3. Tính cường độ dòng điện qua bình điện phân.

Câu 3 (0,5 điểm): Trong không khí hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng 0,1 g được treo vào một điểm bằng hai sợi dây nhẹ cách điện có độ dài bằng nhau. Cho hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quả cầu cân bằng, hai dây treo hợp với nhau một góc 300. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu . 
Câu 4 (0,5 điểm): Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 V, điện trở trong r = 3 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 Ω mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị là bao nhiêu?
----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn : Vật lý, Lớp 11
	Câu / Mã đề
	333
	555
	999
	444
	666
	888

	1
	B
	B
	D
	D
	D
	C

	2
	A
	B
	A
	B
	D
	D

	3
	C
	C
	B
	B
	A
	C

	4
	C
	D
	A
	A
	B
	A

	5
	C
	D
	B
	A
	C
	D

	6
	A
	D
	C
	A
	A
	A

	7
	D
	B
	D
	D
	D
	D

	8
	D
	D
	B
	B
	A
	D

	9
	C
	C
	D
	D
	B
	B

	10
	C
	C
	C
	B
	B
	D

	11
	D
	C
	B
	D
	B
	B

	12
	D
	C
	A
	C
	D
	A

	13
	D
	A
	C
	B
	C
	B

	14
	A
	A
	A
	C
	B
	C

	15
	A
	A
	D
	C
	B
	B

	16
	B
	B
	B
	C
	C
	C

	17
	A
	C
	A
	D
	C
	D

	18
	B
	A
	C
	C
	A
	C

	19
	B
	C
	D
	C
	C
	B

	20
	D
	D
	D
	A
	C
	B

	21
	B
	D
	B
	A
	D
	D

	22
	B
	B
	C
	C
	B
	A

	23
	A
	B
	D
	B
	A
	C

	24
	C
	D
	C
	D
	C
	A

	25
	A
	A
	B
	A
	D
	C

	26
	C
	A
	C
	C
	A
	A

	27
	B
	C
	A
	D
	C
	A

	28
	D
	B
	D
	B
	D
	D


*Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
CÁC MÃ ĐỀ 333, 555, 999
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	Áp dụng công thức:
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	Câu 2

(1 điểm)
	
[image: image50.wmf]346
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	0,25
0,25

0,5



	Câu 3

(0,5 điểm)
	Vẽ hình đúng: 

Fđ = P.tan300 = 1,73.10-3 N   


	0,25

0,25

	Câu 4

(0,5 điểm)
	Cách 1: Giải tương tự các mã đề chẵn suy ra kết quả R = 2,4 Ω
Cách 2: - Đoạn mạch gồm nguồn điện có suất điện động E = 14 V, điện trở trong r = 4 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 Ω mắc song song với một điện trở R, khi đó mạch điện có thể coi tương đương với một nguồn điện có E = 14 V, điện trở trong r’ = r // R1 = 2,4 Ω, mạch ngoài gồm có R

- Công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị max khi R = r’ = 2,4 Ω

	0,25
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
CÁC MÃ ĐỀ 444, 666, 888
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	Áp dụng công thức:
[image: image51.wmf]e
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	Câu 2

(1 điểm)
	
[image: image52.wmf]346
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	Câu 3

(0,5 điểm)
	Vẽ hình đúng: 

Fđ = P.tan150 = 2,68.10-4 N   


	0,25

0,25

	Câu 4

(0,5 điểm)
	Cách 1: Điện trở mạch ngoài RN = [image: image54.png]e



  , RN + r = [image: image56.png]SR+18
Py




  

suy ra   UR = UN = I.RN = [image: image58.png]12(6+R)
FrYeTy



.[image: image60.png]e



 = [image: image62.png]



Công suất PR=[image: image64.png]o .S,



 = [image: image66.png]64R"
1)



.[image: image68.png]


 = [image: image70.png]B4R
12



 = [image: image72.png]



Áp dụng Cosi ở mẫu , Để PR max suy ra R = 2 Ω
Cách 2: - Đoạn mạch gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 V, điện trở trong r = 3 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 Ω mắc song song với một điện trở R, khi đó mạch điện có thể coi tương đương với một nguồn điện có E = 12 V, điện trở trong r’ = r // R1 = 2 Ω, mạch ngoài gồm có R

- Công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị max khi R = r’ = 2 Ω

	0,25

0,25
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